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1 MAI THỊ THU HÀ 23/10/1996 Nữ Kinh Kỳ Anh, Hà Tĩnh Giáo viên Mầm non MN09 78.3 78.3
Bảy mươi tám phẩy 

ba

2
KA NÔNG KSOR 

MAI
H'AN 07/07/2001 Nữ Jrai Krông Pa, Gia Lai Giáo viên Mầm non MN11 87.5 5 92.5

Chín mươi hai phẩy 

năm

3 LÊ THỊ MỸ HẰNG 20/12/1995 Nữ Kinh Phú Lộc, Thừa thiên Huế Giáo viên Mầm non MN13 72.8 72.8
Bảy mươi hai phẩy 

tám

4 RƠ CHÂM H'THÚYT 06/10/1990 Nữ Jrai Chư Păh, Gia Lai Giáo viên Mầm non MN20 81.0 5 86.0 Tám mươi sáu

5 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 10/10/2000 Nữ Kinh Hoài Đức, Hà Nội Giáo viên Mầm non MN22 72.6 72.6
Bảy mươi hai phẩy 

sáu

6 CHU HOÀNG NHẬT LINH 24/10/2000 Nữ Kinh Yên Khánh, Ninh Bình Giáo viên Mầm non MN30 84.3 84.3
Tám mươi bốn 

phẩy ba

7 NGUYỄN THỊ BÌNH NGUYÊN 03/05/1996 Nữ Kinh TP Thái Bình, Thái Bình Giáo viên Mầm non MN39 66.5 5 71.5
Bảy mươi mốt phẩy 

năm

8 PHẠM THỊ TRÚC PHƯỢNG 26/03/1996 Nữ Kinh Nghi Sơn, Thanh Hóa Giáo viên Mầm non MN44 77.9 77.9
Bảy mươi bảy phẩy 

chín

9 NGUYỄN THỊ THIẾM 20/01/1988 Nữ Kinh Đông Hưng, Thái Bình Giáo viên Mầm non MN48 82.1 82.1
Tám mươi hai phẩy 

một

10 DƯƠNG THỊ HUYỀN THỊNH 01/01/1996 Nữ Kinh Hoài Nhơn, Bình Định Giáo viên Mầm non MN50 77.6 77.6
Bảy mươi bảy phẩy 

sáu

11 TRIỆU THỊ CHINH TUYẾT 15/09/1988 Nữ Kinh Cẩm Giàng, Hải Dương Giáo viên Mầm non MN53 75.5 75.5
Bảy mươi lăm phẩy 

năm

12 NGUYỄN THỊ NGỌC UYÊN 04/11/1995 Nữ Kinh Thăng Bình, Quảng Nam Giáo viên Mầm non MN54 81.3 81.3
Tám mươi mốt 

phẩy ba

13 TRẦN THỊ HOÀNG YẾN 10/07/1994 Nữ Kinh Vũ Thư, Thái Bình Giáo viên Mầm non MN56 83.3 83.3
Tám mươi ba phẩy 

ba

1 RƠ CHÂM BÍCH 14/11/1999 Nữ Jrai Chư Păh, Gia Lai Giáo viên Tiểu học dạy văn hóa THVH03 79.0 5 84.0 Tám mươi bốn

2 HOÀNG ĐÌNH Y BÌNH 27/04/1994 Nữ Kinh Ý Yên, Nam Định Giáo viên Tiểu học dạy văn hóa THVH04 77.0 77.0 Bảy mươi bảy

3 UÔNG KIỀU MỸ NGỌC 28/06/1992 Nữ Kinh Kỳ Anh, Hà Tĩnh Giáo viên Tiểu học dạy văn hóa THVH24 83.0 83.0 Tám mươi ba

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CHƯ PĂH

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày 26/4/2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN HUYỆN CHƯ PĂH NĂM 2022

II. GIÁO VIÊN TIỂU HỌC DẠY VĂN HÓA

Họ và tên

I. GIÁO VIÊN MẦM NON
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4 NGUYỄN THỊ NGỌC THANH 26/04/1998 Nữ Kinh Hương Sơn, Hà Tĩnh Giáo viên Tiểu học dạy văn hóa THVH32 86.0 86.0 Tám mươi sáu

1 SIU H'WƯƠN 18/08/1996 Nữ Jrai Ia Grai, Gia Lai Giáo viên Tiểu học dạy Tin học THTH01 61.5 5 66.5
Sáu mươi sáu phẩy 

năm

1 LƯU THỊ THÚY DIỄM 10/11/1991 Nữ Kinh Phù Mỹ, Bình Định Giáo viên Tiểu học dạy Tiếng Anh THTA01 76.0 76.0 Bảy mươi sáu

2 LƯU THỊ HẢI 17/08/1994 Nữ Kinh Hưng Nguyên, Nghệ An Giáo viên Tiểu học dạy Tiếng Anh THTA02 74.5 74.5
Bảy mươi bốn phẩy 

năm

3 NGUYỄN THỊ THU HOÀI 18/07/1988 Nữ Kinh Vũ Thư, Thái Bình Giáo viên Tiểu học dạy Tiếng Anh THTA04 61.3 61.3
Sáu mươi mốt phẩy 

ba

4 PHẠM THỊ PHƯỢNG 01/04/1992 Nữ Kinh Khoái Châu, Hưng Yên Giáo viên Tiểu học dạy Tiếng Anh THTA06 59.0 59.0 Năm mươi chín

5 LƯU THỊ YẾN 19/10/1995 Nữ Kinh Cẩm Giàng, Hải Dương Giáo viên Tiểu học dạy Tiếng Anh THTA09 53.4 53.4
Năm mươi ba phẩy 

bốn

1 NGUYỄN MINH TRƯỜNG 03/09/1989 Nam Kinh Quận 3, TP Hồ Chí Minh Giáo viên THCS dạy Tiếng Anh THCSTA01 74.00 74.0 Bảy mươi bốn

Danh sách gồm có 24 thí sinh trúng tuyển./.

III. GIÁO VIÊN TIỂU HỌC DẠY TIN HỌC

IV. GIÁO VIÊN TIỂU HỌC DẠY TIẾNG ANH

V. GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ DẠY TIẾNG ANH
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